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Tóm tắt nghiên cứu

Nghiên cứu tiến hành rà soát hệ thống chính sách tài chính đối với hoạt động 
khoáng sản hiện hành theo bốn giải pháp đổi mới cơ chế chính sách tài chính trong 
lĩnh vực khai khoáng được nêu trong Nghị quyết 02-NQ /TW của Bộ Chính trị ban 
hành ngày 25/4/2011 về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai 
khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, qua đó đề xuất hoàn thiện cơ chế, 
chính sách về tài chính khoáng sản trong thời gian tới.

Trong quá trình triển khai, nhóm nghiên cứu đã tiếp cận và phân tích số liệu 
nguồn thu từ thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi 
trường đối với khai thác khoáng sản, đồng thời tham khảo các nhận định về quản 
lý thuế tài nguyên, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường 
đối với khai thác khoáng sản trong báo cáo của các cơ quan thuế cấp trung ương, 
địa phương và một số cơ quan nhà nước liên quan trực tiếp đến quản lý tài nguyên 
khoáng sản. Bên cạnh đó, nhóm cũng sử dụng kết quả của các đồng nghiệp đã thực 
hiện phỏng vấn các cơ quan quản lý thuế ở một số địa phương, phỏng vấn lãnh đạo, 
cán bộ tài chính kế toán một số doanh nghiệp khai khoáng. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy chính sách về tài chính là công cụ quan trọng để 
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác và sử dụng tài 
nguyên khoáng sản. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực tiễn, các quy định 
pháp luật về tài chính đối với hoạt động khoáng sản đã bộc lộ một số hạn chế, đặc 
biệt là trong việc xác định trách nhiệm người nộp thuế, sản lượng tài nguyên tính 
thuế, giá tính thuế tài nguyên và thuế suất thuế tài nguyên cũng như phương pháp 
tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản… Một số điểm mâu thuẫn và quy định 
không rõ ràng trong các văn bản pháp luật nói trên cũng đã gây khó khăn cho công 
tác quản lý thuế tài nguyên và kiểm soát nạn khai thác trái phép tài nguyên tại các 
địa phương.

Từ đánh giá thực trạng, nhóm nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị nhằm 
hoàn thiện quy định pháp luật về tài chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với 4 
nhóm vấn đề: (1) Thuế tài nguyên cần được sửa đổi, bổ sung cả về đối tượng nộp thuế, giá 
tính thuế, thuế suất cũng như định nghĩa, giải thích từ ngữ rõ ràng, minh bạch các thuật 
ngữ trong các văn bản pháp luật; (2) Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nên được quy 
định lại cả về công thức xác định và các yếu tố của công thức xác định cho đúng với bản 
chất khoản thu và phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính thống nhất của các quy định pháp 
luật; (3) Thuế bảo vệ môi trường cần được nghiên cứu điều chỉnh đối với một số sản phẩm 
khoáng sản, chẳng hạn như than; (4) Phí bảo vệ môi trường nên tập trung chủ yếu vào 
quy định pháp luật về hướng dẫn tỷ lệ phân chia nguồn thu cho các cấp chính quyền địa 
phương. Ngoài những nội dung trên, nhóm nghiên cứu cũng đề xuất hoàn thiện quy 
định pháp luật về quản lý thu các khoản thuế, phí đối với khoáng sản và công tác tổ 
chức thực hiện quản lý các khoản thu này. Các đề xuất đều nhằm khắc phục những 
hạn chế, bất cập theo hướng thúc đẩy sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên 
khoáng sản cho mục đích phát triển kinh tế quốc gia, đảm bảo công bằng trong thực 
hiện nghĩa vụ tài chính, chống thất thu ngân sách nhà nước và nâng cao phúc lợi cho 
người dân ở những vùng khai thác khoáng sản.

Các quy định pháp 
luật về tài chính 
đối với hoạt động 
khoáng sản đã bộc 
lộ một số hạn chế, 
đặc biệt là trong 
việc xác định trách 
nhiệm người nộp 
thuế, sản lượng 
tài nguyên tính 
thuế, giá tính thuế 
tài nguyên và 
thuế suất thuế tài 
nguyên cũng như 
phương pháp tính 
tiền cấp quyền khai 
thác khoáng sản…
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Đặt vấn đề

Nghị quyết số 02-NQ /TW (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 02) về định hướng chiến lược khoáng 
sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Bộ Chính trị được 
ban hành ngày 25/4/2011 nhằm đưa ra những quan điểm, chủ trương về chiến lược khoáng sản 
cũng như các mục tiêu chung về phát triển khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và 
các mục tiêu cụ thể đối với (i) công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và (ii) hoạt động thăm 
dò, khai thác và chế biến khoáng sản.

Để đạt được các mục tiêu kể trên, Nghị quyết 02 đề ra các giải pháp cụ thể, trong đó đáng chú 
ý là các giải pháp về đổi mới cơ chế, chính sách tài chính trong lĩnh vực khoáng sản vốn được coi 
là công cụ quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản. Bốn giải pháp đổi mới cơ chế chính sách tài 
chính được đề cập bao gồm: (i) Đổi mới chính sách tài chính đối với hoạt động điều tra, thăm dò, khai 
thác, chuyển nhượng khoáng sản; (ii) Xác định đúng giá trị tài nguyên khoáng sản được khai thác. Xây 
dựng cơ chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản, bảo đảm lợi ích của Nhà nước phù hợp với đặc điểm 
của từng loại khoáng sản; (iii) Điều chỉnh kịp thời, hợp lý các loại thuế liên quan đến hoạt động khai 
thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản, tăng thu ngân sách nhà nước; có cơ chế thu hồi kinh phí nhà 
nước đã đầu tư cho công tác điều tra, thăm dò khoáng sản; (iv) Điều chỉnh mức ký quỹ bảo đảm phục 
hồi môi trường, môi sinh và đất đai trong từng thời kỳ để đảm bảo trách nhiệm của các tổ chức khai thác 
khoáng sản.

Ngay trước khi Nghị quyết 02 được ban hành, Quốc hội đã thông qua Luật khoáng sản 2010 và 
cuối tháng 12/2011, Chính phủ tiếp tục phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030 tại Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 cùng các văn bản pháp luật liên 
quan nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tài nguyên 
khoáng sản theo hướng tăng cường quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; sử dụng hợp lý, tiết 
kiệm, hiệu quả khoáng sản đang khai thác; đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường, 
khai thác khoáng sản phải gắn liền với phát triển bền vững. Với định hướng chỉ đạo này, tình trạng 
cấp phép tràn lan, đặc biệt cấp phép các mỏ có quy mô nhỏ cơ bản đã được khắc phục; cấp phép 
khai thác khoáng sản dần chuyển đổi từ hình thức cấp quyền khai thác khoáng sản không thông 
qua đấu giá sang hình thức đấu giá công khai, minh bạch, tạo điều kiện thu hút, lựa chọn các nhà 
đầu tư có kinh nghiệm và đủ tiềm lực vốn, công nghệ, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và tăng 
thu ngân sách Nhà nước. 

Là quốc gia có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực khai khoáng với nhiều loại khoáng sản đang 
được khai khác ở quy mô lớn, Việt Nam đã xây dựng tương đối hoàn chỉnh hệ thống chính sách tài 
chính, được thiết kế theo chuỗi giá trị ngành công nghiệp khai thác, từ giai đoạn cấp phép thăm 
dò đến tiêu thụ hay xuất khẩu sản phẩm. Ngoài ra, Việt Nam cũng nằm trong số ít các quốc gia 
có nhiều khoản thu riêng đối với hoạt động khai thác khoáng sản và mức thu tổng hợp từ các loại 
khoáng sản khác nhau (ngoại trừ dầu khí) theo các chính sách quy định cũng được đánh giá khá 
cao so với những quốc gia khác được so sánh (TS. Lê Quang Thuận, PGS.TS. Lê Xuân Trường, 
Th.S Trần Thanh Thủy, 2015). Tuy nhiên, một số chính sách như đấu giá quyền khai thác khoáng 
sản qua 10 năm thực thi Luật khoáng sản 2010 vẫn chưa đạt được kỳ vọng về hiệu quả về tăng giá 
trị của mỏ thông qua hình thức đấu giá công khai, minh bạch; tổng số tiền thu được thông qua 
đấu giá tính đến năm 2019 mới chỉ đạt hơn 800 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với số tiền cấp 
quyền khai thác khoáng sản thu được hàng năm (từ 4000 – 4.500 tỷ đồng). Một số quy định mới 
của Luật khoáng sản 2010 lần đầu được thực hiện nên việc xây dựng các văn bản hướng dẫn còn 
chậm triển khai, chưa có quy định về đánh giá hay tính toán các chi phí phục hồi môi trường cũng 

Tổng quan nghiên cứu

2.
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như những tác động do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra. Nhiều đánh giá cho thấy khai thác 
khoáng sản ở Việt Nam “thu ít mất nhiều”, đơn cử trong giai đoạn từ năm 2011 – 2015, thu thuế 
tài nguyên chỉ chiếm tỉ trọng hạn chế, trung bình đạt 1,02% so với tổng thu ngân sách Nhà nước 
(Vũ Mạnh Hùng, 2017), không tương xứng với mức độ khai thác và gây lãng phí tài nguyên, chưa 

kể những tác động tiêu cực tới môi trường – xã hội, không bảo đảm yêu cầu về phát 
triển bền vững. Giai đoạn từ năm 2011 - 2020 cũng chứng kiến sự giảm dần vai trò 
của ngành khai khoáng trong nền kinh tế của Việt Nam với tỷ trọng giá trị tăng 
thêm của ngành khai khoáng trung bình mỗi năm giảm 0,39 điểm phần trăm (Tổng 
cục thống kê, 2021).

Từ thực trạng trên, việc rà soát lại toàn bộ hệ thống chính sách tài chính trong 
lĩnh vực khoáng sản hiện hành bám sát bốn giải pháp đổi mới cơ chế chính sách tài 
chính trong lĩnh vực khai khoáng được nêu trong Nghị quyết 02, đồng thời xác định 
những bất cập, thiếu hụt nhằm khắc phục và cải thiện chính sách trong thời gian tới 
là thực sự cần thiết. Trong bối cảnh các cơ quan chính phủ đang rà soát tổng kết 10 
năm thực hiện Nghị quyết 02, Liên minh Khoáng sản thực hiện nghiên cứu “Nghiên 
cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính trong hoạt động khoáng sản ở Việt Nam” 
nhằm đóng góp điều chỉnh, bổ sung và đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài 
chính trong hoạt động khoáng sản thời gian tới. 

Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu thực hiện rà soát, đánh giá tình hình triển khai các chính sách về tài chính trong 
hoạt động khoáng sản, qua đó nhận diện những bất cập, vướng mắc và đưa ra đề xuất, khuyến nghị 
nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính đối với lĩnh vực khoáng sản.

Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là chính sách, pháp luật về tài chính trong lĩnh vực khoáng sản, tổ chức 
thực hiện chính sách tài chính trong lĩnh vực khoáng sản ở Việt Nam và kinh nghiệm xây dựng 
chính sách tài chính khoáng sản của một số nước trên thế giới.

Phương pháp nghiên cứu

 Nghiên cứu tài liệu thứ cấp: Rà soát tài liệu, văn bản pháp luật về chính sách và hiện trạng đấu 
giá quyền khai thác khoáng sản và cấp quyền khai thác khoáng sản không thông qua đấu giá.

 Phân tích thống kê: Trên cơ sở số liệu thu ngân sách về tài chính khoáng sản, đánh giá xu hướng 
biến động và tác động thực tế của việc thực hiện chính sách tài chính khoáng sản.

 Phân tích tổng hợp: Trên cơ sở báo cáo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các nghiên 
cứu công bố liên quan đến chính sách tài chính khoáng sản, nhóm nghiên cứu tổng hợp để xác 
định thực trạng và vấn đề thực tiễn phát sinh, từ đó đề xuất định hướng hoàn thiện chính sách 
tài chính khoáng sản của Việt Nam.

2011 – 2015
Thu thuế tài 
nguyên chỉ chiếm 
tỉ trọng hạn chế, 
trung bình đạt

so với tổng thu 
ngân sách Nhà 
nước

1,02%
3.

Quy định pháp luật về 
tài chính khoáng sản ở Việt Nam

2.2

2.3

2.4

8 9Trung tâm Con người và Thiên nhiênTrung tâm Con người và Thiên nhiên



Có thể khái quát các quy định pháp luật về tài chính khoáng sản ở Việt Nam qua bảng sau:

Trong khuôn khổ ấn phẩm, nhóm nghiên cứu chỉ tập trung phân tích các chính sách tài chính trực tiếp đối với 
hoạt động khai thác khoáng sản như thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản và phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản vì đây là những chính sách có tác động đặc 
thù đối với lĩnh vực này. 

Quy định pháp luật về thuế tài nguyên

Được xây dựng từ năm 1990, đến nay, pháp luật về thuế tài nguyên đã góp phần quan trọng giúp 
cơ quan Nhà nước tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên 
của các tổ chức, cá nhân, nâng cao nhận thức trong xã hội về tầm quan trọng của tài nguyên đối 
với mục tiêu phát triển bền vững. Hiện các quy định pháp luật về thuế tài nguyên đang dần được 
hoàn thiện nhằm mục tiêu khai thác hiệu quả, tiết kiệm, tránh gây lãng phí tài nguyên, đảm bảo 
nguyên tắc áp dụng “thuế suất cao đối với tài nguyên không tái tạo” và “thuế suất phù hợp đối với 
tài nguyên có khả năng tái tạo”.

Pháp lệnh Thuế tài nguyên của Hội đồng Nhà nước số 34-LCT/HĐNN8 ban hành ngày 
30/3/1990 tạo cơ sở pháp lý cho việc khuyến khích bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên theo 
hướng tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả và đảm bảo nguồn thu ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, đối tượng 
chịu thuế trong Pháp lệnh số 34 mới chỉ tập trung vào 3 nhóm: (i) khoáng sản; (ii) sản phẩm của 
rừng tự nhiên và (iii) các loại thủy hải sản tự nhiên. Giá tính thuế tài nguyên được quy định là giá 
bán thực tế của tài nguyên nguyên khai.

Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) 05/1998/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
ban hành ngày 16/4/1998 đã mở rộng và bổ sung ba đối tượng chịu thuế (dầu mỏ, khí đốt, nước 
thiên nhiên) nhằm đảm bảo khai thác tài nguyên hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường, phù hợp với 
thực tiễn phát triển và yêu cầu quản lý, khai thác tài nguyên. Giá tính thuế tài nguyên được xác định 
là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên tại nơi khai thác . 

Luật Thuế tài nguyên được ban hành ngày 25/11/2009 tiếp tục bổ sung chi tiết về nhóm, loại tài 
nguyên trong biểu khung thuế suất thuế tài nguyên. Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản 
phẩm của tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng để phù hợp 
với Luật thuế giá trị gia tăng.

Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế được ban hành ngày 
26/11/2014 cũng có một số sửa đổi về đối tượng chịu thuế và miễn thuế tài nguyên. Luật quy định 
nước thiên nhiên dùng cho sản xuất nông - lâm - ngư - diêm nghiệp không chịu thuế tài nguyên, 
đồng thời miễn thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân khai thác phục 
vụ sinh hoạt. 

So với Pháp lệnh Thuế tài nguyên năm 1998, Luật Thuế tài nguyên và các văn 
bản hướng dẫn Luật đã có những tiến bộ với các quy định cụ thể hơn, trong đó có 
quy định chi tiết về sản lượng tính thuế tài nguyên. Mặc dù vậy, sau hơn 11 năm 
triển khai, các chính sách hiện hành cũng cho thấy một số hạn chế, bất cập khiến 
việc triển khai các quy định pháp luật về thuế tài nguyên tại địa phương gặp nhiều 
khó khăn. Cụ thể:

Mâu thuẫn giữa Luật Thuế tài nguyên với các luật khác

Tại điểm c Khoản 2 Điều 3, Luật Thuế tài nguyên 2009 quy định một trong 
những trường hợp cụ thể về người nộp thuế như sau: “Tổ chức, cá nhân khai thác tài 
nguyên nhỏ, lẻ bán cho tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua và tổ chức, cá nhân làm 
đầu mối thu mua cam kết chấp thuận bằng văn bản về việc kê khai, nộp thuế thay cho tổ 
chức, cá nhân khai thác thì tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua là người nộp thuế”. Do 
quy định này không loại trừ việc khai thác trái phép nên đây có thể được xem là kẽ 
hở khiến các hoạt động khai thác khoáng sản không phép diễn ra phổ biến, đặc biệt 
là đối với những khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và các khoáng sản làm vật 
liệu xây dựng thông thường. Trong khi đó, theo quy định của Luật Khoáng sản, Luật 
Tài nguyên nước và Luật Lâm nghiệp, các trường hợp khai thác khoáng sản, lâm sản 
và tài nguyên nước đều phải được cấp phép hoặc tuân thủ các quy định của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp khai thác trái phép thì không thu thuế tài nguyên mà phải 
bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy mức độ và tính chất vi phạm. Việc thừa nhận người nộp thuế 
thay trong trường hợp khai thác nhỏ lẻ có thể dẫn đến việc hiểu sai đối tượng được phép khai thác 
tài nguyên và là kẽ hở làm gia tăng khai thác nhỏ lẻ, khai thác trái phép.

Quy định sản lượng tài nguyên tính thuế chưa phù hợp với đặc thù tài nguyên khoáng sản

Quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật Thuế tài nguyên nêu rõ: “Đối với tài nguyên khai thác xác định 
được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thì sản lượng tài nguyên tính thuế là số lượng, trọng lượng 
hoặc khối lượng của tài nguyên thực tế khai thác trong kỳ tính thuế”. Quy định này chưa phù hợp với 
đặc thù của tài nguyên khoáng sản bởi thực tế, số lượng khoáng sản có thể bán được cần thiết phải 
trải qua nhiều giai đoạn loại trừ các thành phần tạp chất, có hại hoặc không có giá trị thương mại 
và để tiêu thụ được, sản phẩm khoáng sản phải trải qua nhiều bước từ khai thác đến chế biến, do 
đó phát sinh nhiều loại chi phí cũng như các loại thuế khác theo quy định hiện hành. Quy định tại 
Khoản 1 Điều 6 dẫn đến tình trạng thuế chồng thuế, thuế thu không đúng bản chất. Việc tính thuế 
cần dựa vào tài nguyên nguyên khai thực tế khai thác, nghĩa là tài nguyên tính thuế phải dựa trên 
giá trị gốc của tài nguyên chưa qua chế biến như thông lệ quốc tế đang áp dụng. 

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TÀI CHÍNH KHOÁNG SẢN

Các nghĩa vụ tài chính 
riêng đối với hoạt động 
khai thác khoáng sản

Các khoản thuế chung đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh

Khi bán ra nội địa Khi xuất khẩu, nhập khẩu
Có hoạt động sản xuất, 

kinh doanh

Thuế tài nguyên

Thuế giá trị gia tăng
Thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh 
nghiệp

Thuế bảo vệ môi trường

Tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản (thông qua đấu 
giá và không đấu giá quyền 
khai thác khoáng sản)

Phí bảo vệ môi trường

So với Pháp lệnh 
Thuế tài nguyên 
năm 1998, Luật 
Thuế tài nguyên 
và các văn bản 
hướng dẫn Luật 
đã có những tiến 
bộ với các quy 
định cụ thể hơn.3.1
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Quy định tính thuế tài nguyên dựa trên sản lượng khai báo không khuyến khích tận thu tài 
nguyên

Quy định về thuế tài nguyên tính trên sản lượng thực tế khai thác do doanh nghiệp khai báo 
như hiện nay chưa khuyến khích tận dụng hết tài nguyên trong khai thác chế biến. Nhiều doanh 
nghiệp khi khai thác bỏ lại tại nơi khai thác nhiều tài nguyên có giá trị thấp để không phải đóng 
thuế tài nguyên. Theo một nghiên cứu năm 2016, các doanh nghiệp khai thác đá hoa trắng cho biết 
khai thác thu hồi loại đá này chỉ đạt dưới 10% trữ lượng khai thác đối với loại đá block để xẻ tấm và 
tiêu thụ nguyên khối. Đá hoa trắng block xẻ tấm có giá bán 35-40 triệu đồng/m3, nếu bán nguyên 
khối cũng đạt gần 20 triệu đồng/m3, vì vậy doanh nghiệp chỉ cần tiêu thụ đá block nguyên khối 
hoặc xẻ tấm cũng đã đem lại lợi nhuận so với doanh thu lên tới 50%, số sản phẩm chất lượng thấp 
bị bỏ tại bãi không cần tận dụng vì không phải đóng thuế tài nguyên (Nguyễn Thị Minh Hằng và 
cộng sự, 2016). 

Một số thuật ngữ sử dụng khi xác định sản lượng tài nguyên tính thuế thiếu rõ ràng 

Liên quan đến sản lượng tính thuế, Luật Thuế tài nguyên và các văn bản hướng dẫn thi hành sử 
dụng một số thuật ngữ không phổ biến hoặc có nhiều cách hiểu như “cấp độ”, “giá trị thương mại”, 
“sản phẩm công nghiệp”, song không giải thích rõ ràng khiến quá trình thực hiện gặp nhiều khó 
khăn. Một số trường hợp gặp vướng mắc trong xác định sản lượng tính thuế dẫn đến phát sinh các 
chi phí giao dịch và thời gian tranh luận để đi đến thống nhất giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp.

Thiếu thống nhất trong quy định pháp luật về giá tính thuế tài nguyên

Khoản 1 Điều 6 Thông tư 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên 
quy định: “Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai 
thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND 
cấp tỉnh quy định; Trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên thấp hơn giá tính thuế tài nguyên 
do UBND cấp tỉnh quy định thì tính thuế tài nguyên theo giá do UBND cấp tỉnh quy định”. Quy định 
này có thể được hiểu là giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị tài nguyên chưa bao gồm thuế giá 
trị gia tăng và trong mọi trường hợp không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp 
tỉnh quy định. Việc quy định giá tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định dễ dẫn đến tình trạng tùy 
tiện trong quy định giá, thậm chí thiếu công bằng giữa các doanh nghiệp khi cùng khai thác một 
loại khoáng sản, có điều kiện giống nhau nhưng ở các địa phương khác nhau. Đặc biệt, quy định 
này mâu thuẫn với nội dung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Luật Thuế tài nguyên, cụ thể: “Chỉ trong 
trường hợp không xác định được giá bán, giá tính thuế tài nguyên mới bị khống chế không thấp hơn giá 

VƯỚNG MẮC KHI XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI APATIT 3

Apatit 3 không thể được sử dụng ngay cho quá trình sản xuất phân bón mà phải trải qua một quá 
trình chế biến để đạt được phẩm cấp chất lượng của Apatit 1. Khi đó, sản phẩm bán ra là Apatit 1 sẽ 
có hai cách hiểu khác nhau, cụ thể: 

(i)  Apatit 1 vẫn chưa phải là sản phẩm khác vì trong quặng khai thác đã có một sản phẩm tài nguyên có 
tên gọi là Apatit 1. 

(ii) Apatit 1 được sản xuất từ Apatit 3 phải là sản phẩm khác, ở đây là khác so với sản phẩm nguyên khai 
Apatit 3 – thứ không thể sản xuất ngay làm đầu vào của quá trình sản xuất phân bón.

do UBND cấp tỉnh quy định”. Mặt khác, theo Khoản 5 Điều 4 Nghị định 50/2010/NĐ-CP quy 
định chi tiết thi hành Luật Thuế tài nguyên, thẩm quyền hướng dẫn về giá tính thuế tài nguyên của 
Bộ Tài chính chỉ là giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng để sản xuất thủy điện; 
dầu thô; khí thiên nhiên; khí than và một số trường hợp cụ thể, không phải là tất cả các trường hợp 
về giá tính thuế tài nguyên. 

Mặc dù quy định về giá tính thuế tại Thông tư 152/2015/TT-BTC khá chặt chẽ, góp phần ngăn 
ngừa hành vi gian lận về giá tính thuế tài nguyên, chống thất thu thuế tài nguyên, song quy định 
giá tính thuế tại Thông tư lại thiếu thống nhất với Luật Thuế tài nguyên và Nghị định 50/2010/
NĐ-CP. Điều này cho thấy nếu thực hiện theo Luật thì sẽ tạo kẽ hở dẫn đến thất thu ngân sách 
Nhà nước từ thuế tài nguyên do nhà sản xuất chỉ ưu tiên thu hồi những loại khoáng sản có giá trị 
thương mại cao, bỏ lại các khoáng sản có giá trị thấp, không khuyến khích doanh nghiệp chế biến 
sâu, đặc biệt là đối với các sản phẩm xuất khẩu nhằm đem lại giá trị gia tăng nhiều hơn. Mặt khác, 
nếu xác định giá tính thuế theo Thông tư thì tuy chặt chẽ, hạn chế thất thu thuế tài nguyên nhưng 
lại không thống nhất với Luật.

Có ý kiến cho rằng hướng dẫn như Thông tư 152/2015/TT-BTC không mâu thuẫn với Luật 
Thuế tài nguyên vì căn cứ vào điểm đ Khoản 1 Điều 50 Luật Quản lý thuế 2019, cơ quan thuế được 
quyền ấn định thuế trong trường hợp người nộp thuế theo kê khai thực hiện “mua, bán, trao đổi 
và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường”. Nhận 
định này không sai, tuy nhiên, để có thể ấn định thuế thì cần lưu ý các vấn đề sau: (i) Cơ quan thuế 
phải có căn cứ chứng minh người nộp thuế đã mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, 
dịch vụ không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường. Nếu chỉ quy định như trong Thông 
tư 152/2015/TT-BTC thì chưa có cơ sở để cơ quan thuế ấn định giá tính thuế do UBND cấp tỉnh 
quy định; (ii) Việc ấn định giá tính thuế tài nguyên theo quy định tại Luật Quản lý thuế (không 
phải theo quy định tại Luật Thuế tài nguyên) cần tuân thủ nguyên tắc được quy định theo Khoản 
2 Điều 50 Luật Quản lý thuế 2019, không thể đơn thuần quy định trong mọi trường hợp “không 
thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định”. Ngoài ra, trong trường hợp các giao dịch bán tài nguyên 
của cơ sở khai thác tài nguyên với đơn vị liên kết không phản ánh đúng giá thị trường thì sẽ phải 
xử lý kê khai và xác định giá tính thuế theo nguyên tắc xác định giá giao dịch của các bên liên kết 
(Luật Quản lý thuế, Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp 
có giao dịch liên kết) chứ không chỉ ấn định một mức giá do UBND cấp tỉnh quy định.

Quy định giá tính thuế tài nguyên chưa phù hợp với bản chất Thuế tài nguyên và đặc thù tài 
nguyên khoáng sản 

Giá tính thuế tài nguyên hiện hành chưa cho phép trừ đi chi phí tinh chế tài nguyên và các chi 
phí phát sinh khác liên quan, mới chỉ cho khấu trừ chi phí chế biến phát sinh trong trường hợp bán 
ra sản phẩm công nghiệp. 

Giá tính thuế đối với tài nguyên xuất khẩu được quy định là “Trị giá hải quan của tài nguyên khai 
thác xuất khẩu, không bao gồm thuế xuất khẩu”. Quy định này hợp lý hơn do đã loại thuế xuất khẩu 
ra khỏi giá tính thuế tài nguyên. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm bất hợp lý như: (i) Không trừ chi 
phí vận chuyển tài nguyên từ nơi khai thác đến cửa khẩu xuất – mâu thuẫn với giá tính thuế tài nguyên 
của tài nguyên bán trong nước; (ii) Chưa cho trừ chi phí tinh chế tài nguyên – điểm bất hợp lý tương tự 
giá tính thuế đối với tài nguyên bán trong nước.

Tương tự như sản lượng tính thuế tài nguyên, một số thuật ngữ trong Luật liên quan đến xác 
định giá tính thuế tài nguyên chưa được định nghĩa rõ  gây khó khăn cho quá trình thực hiện do 
những cách hiểu khác nhau về các thuật ngữ này, cụ thể là thuật ngữ “sản phẩm khác”, “sản phẩm 
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Theo Lê Ái Thụ và cộng sự (2021), các hạn chế, bất cập của quy định pháp luật về tiền cấp quyền 
khai thác khoáng sản bao gồm các vấn đề sau:

 Rất khó để có được số liệu chính xác và thống nhất nhằm xác định trữ lượng tính tiền cấp 
quyền khai thác khoáng sản; 

 Thiếu đồng bộ giữa tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo pháp luật về khoáng sản với pháp 
luật về ngân sách và pháp luật về thuế tài nguyên. Công thức tính tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản hiện nay không chứa tham số về chất lượng khoáng sản dẫn đến không phản ánh 
được hết giá trị và hiệu quả khai thác mỏ; 

 Chưa có quy định hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các trường hợp trả lại 
một phần diện tích, trả lại giấy phép khai thác do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, 
gây khó khăn cho cơ quan quản lý địa phương trong việc giải quyết đối với các trường hợp đã 
đóng tiền cấp quyền khai thác nhưng không thể triển khai dự án do nhiều nguyên nhân, đặc 
biệt là nguyên nhân không thể giải phóng mặt bằng do vấp phải sự phản đối của người dân 
hoặc không đạt được thỏa thuận đền bù, di dời. Đối với các mỏ khi chấm dứt khai thác (vì các 
lý do như: trả lại giấy phép, bị thu hồi hoặc hết hạn nhưng không có nhu cầu gia hạn giấy phép), 
những chủ giấy phép chưa khai thác hết phần trữ lượng được phép và cần phải xác định giá trị 
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tính đến khi chấm dứt hoạt động mỏ;

 Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chưa công bằng khi đánh đồng giá các cấp trữ 
lượng. Theo Nghị định 203, giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được tính theo giá 
tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh ban hành và tại thời điểm tính tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản còn hiệu lực. Mỗi loại khoáng sản chỉ áp dụng một mức giá tính tiền cấp quyền khai 
thác khoáng sản, tạo sự thiếu công bằng giữa các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản. Hầu hết 
trữ lượng khoáng sản của các mỏ trong quá trình thăm dò không được đánh giá kinh tế nhưng 
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với 03 cấp trữ lượng (cấp 111, cấp 121 và cấp 122) là 
như nhau dù mức độ tin cậy về địa chất cũng như mức độ hiệu quả kinh tế rất khác nhau.

công nghiệp”. Việc xác định sản phẩm công nghiệp hay sản phẩm tài nguyên đã qua chế biến cũng 
gây rất nhiều tranh cãi, chẳng hạn như: đá hoa trắng đã chế biến thành bột đá siêu mịn xuất khẩu, 
đá làm vật liệu xây dựng thông thường qua chế biến thành các loại đá dăm, đá base, đá sub-base 
là sản phẩm công nghiệp hay sản phẩm tài nguyên? Thông tư 152/2015/TT-BTC quy định chung 
chung rằng “việc xác định sản phẩm bán ra sau quá trình chế biến là sản phẩm công nghiệp hay không 
phải sản phẩm công nghiệp do Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện theo thẩm quyền”,  song 
hiện chưa rõ Bộ nào quy định các trường hợp cụ thể và cũng chưa có hướng dẫn cho danh mục các 
sản phẩm và tài nguyên chi tiết để xác định giá tính thuế tài nguyên. Chính sự không rõ ràng về 
định nghĩa các thuật ngữ được sử dụng trong văn bản quy phạm pháp luật về thuế tài nguyên dẫn 
đến những khó khăn và bất hợp lý trong quá trình tổ chức thực thi pháp luật về thuế tài nguyên mà 
điển hình là trường hợp xác định sản lượng và giá tính thuế tài nguyên đối với Apatit 3 như đã phân 
tích ở phần quy định về sản lượng tính thuế tài nguyên nói trên.

Liên quan đến khung thuế suất hiện hành, hiện cũng còn một số bất cập, chưa tạo động lực cân 
đối giữa việc khai thác hợp lý tài nguyên tái tạo và tài nguyên không tái tạo. Cụ thể là: (i) Nhóm 
tài nguyên không có khả năng tái tạo (như khoáng sản kim loại, một số loại khoáng sản không kim 
loại) hiện đang có mức trần khung thuế suất thấp hơn nhóm sản phẩm rừng tự nhiên là tài nguyên 
có khả năng tái tạo; (ii) Nước thiên nhiên là loại tài nguyên ngày càng đóng vai trò quan trọng 
trong đời sống xã hội và đang có xu hướng khan hiếm nhưng khung thuế suất hiện hành lại ở mức 
khá thấp (1% - 10%) trong khi ở nhiều quốc gia và một số bang thuộc Hoa Kỳ, khung thuế suất được 
quy định cao hơn (1% - 15%).

Quy định pháp luật về tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản

3.2.1.   Quy định về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Luật Khoáng sản năm 1996 không quy định thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Từ 
1/7/2011, khi Luật khoáng sản năm 2010 bắt đầu có hiệu lực, các tổ chức, cá nhân khi khai thác 
khoáng sản mới phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Trên cơ sở Luật Khoáng sản năm 
2010, Chính phủ ban hành Nghị định 203/2013/NĐ-CP (Nghị định 203) quy định về phương 
pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 
được xác định căn cứ vào giá, trữ lượng, chất lượng khoáng sản, loại hoặc nhóm khoáng sản, điều 
kiện khai thác khoáng sản. Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định theo giá 
tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, 
công bố vào tại thời điểm tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn hiệu lực. Thực tế triển khai 
Nghị định 203 cho thấy quy định pháp luật về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bộc lộ một 
số hạn chế, bất cập. Do vậy, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 67/2019/NĐ-CP (Nghị 
định 67) quy định về phương pháp tính, mức thu thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thay thế 
Nghị định 203, trong đó đáng chú ý là bổ sung chi tiết hơn về việc xác định trữ lượng và giá. Tuy 
nhiên, các quy định tại Nghị định số 67 vẫn chưa khắc phục hết các yếu tố gây tổn thất tài nguyên. 

3.2
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hữu bằng 30% tổng vốn đầu tư của dự án khai thác mỏ nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 
có cơ hội tham gia đấu giá và lần đầu tiên ghi nhận trường hợp đấu giá thành công quyền khai thác 
khoáng sản vào ngày 28/9/2018 của mỏ quặng sắt khu vực Nam Phia Đăm, xã Bằng Thành và xã 
Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (Tổng cục Địa chất và Khoảng sản Việt Nam, 2019). Tính 
đến năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương đã phê duyệt kế hoạch đấu giá 582 
khu vực khoáng sản, trong đó đấu giá thành công 304 khu vực với tổng giá trị thông qua đấu giá 
ước đạt 858 tỷ đồng.

Quy định pháp luật về thuế bảo vệ môi trường

Chính sách thuế bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản được quy 
định tại Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010. Theo đó, đối tượng chịu 
thuế bảo vệ môi trường là các hàng hóa mà quá trình sản xuất hoặc sử dụng gây hại cho môi trường. 
Trong số các khoáng sản được khai thác, chỉ có mặt hàng than đá thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi 
trường.

Căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường là số lượng hàng hóa tính thuế và mức thuế tuyệt đối. Số 
thuế bảo vệ môi trường phải nộp bằng số lượng hàng hóa tính thuế nhân với mức thuế tuyệt đối. 
Mức thuế tuyệt đối được Quốc hội quy định trong biểu khung thuế với mức tối đa và tối thiểu. 
Trên cơ sở biểu khung thuế trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể mức thuế bảo vệ môi 
trường đối với từng mặt hàng. Năm 2011, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mức thuế bảo vệ 
môi trường đối với than antraxit là 20.000 đồng/tấn, đối với than nâu, than mỡ và các loại than đá 
khác là 10.000 đồng/tấn. Như vậy, tại thời điểm bắt đầu thực thi Luật thuế bảo vệ môi trường, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn mức thuế suất thấp nhất trong biểu thuế để áp dụng với các 
mặt hàng than đá. Tuy nhiên, tháng 9/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định điều chỉnh 
tăng mức thuế bảo vệ môi trường đối với than antraxit lên 30.000 đồng/tấn; đối với than nâu, than 
mỡ và các loại than đá khác là 15.000 đồng/tấn (Cổng TTĐT Chính phủ, 2018).

Quy định pháp luật về phí bảo vệ môi trường 

Thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản hiện được thực hiện theo 
quy định tại Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 
1/1/2017. Theo đó, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được thu từ hoạt động khai 
thác dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, khoáng sản kim loại, khoáng sản không kim loại nhằm 
nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của tổ chức khai thác khoáng sản. Số tiền phí thu được được sử 
dụng cho công tác bảo vệ môi trường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm do khai thác khoáng sản gây ra. 

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, không kể dầu thô và khí thiên nhiên, khí 
than là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% để hỗ trợ công tác bảo vệ và đầu tư cho môi 
trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản theo Luật Bảo vệ môi trường và Luật 
Ngân sách Nhà nước với các nội dung cụ thể như: phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với 
môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản; khắc phục suy thoái, ô nhiễm 
môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ và tái tạo cảnh quan 
môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản. Riêng phí bảo vệ môi trường 
đối với dầu thô và khí thiên nhiên, khí than là khoản thu ngân sách Trung ương hưởng 100% để 
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3.2.2.   Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Năm 2010, chính sách đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được quy định trong Luật 
khoáng sản nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức cá nhân hoạt động khoáng 
sản và cộng đồng vùng có khoáng sản, đồng thời xóa bỏ cơ chế xin – cho trong cấp phép hoạt động 
khoáng sản, tạo điều kiện thuận lợi để lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, hạn chế khai thác quy mô 
nhỏ lẻ. Năm 2012, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 22/2012/NĐ-CP (Nghị định 22) 
quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản bao gồm các quy định về các nguyên tắc, điều 
kiện, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Theo đó, các dự án đầu tư khai khoáng buộc phải 
thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trừ những khu vực không thông qua đấu giá được 
quy định tại Khoản 2 Điều 78 Luật khoáng sản và Điều 12 Nghị định 15/2012/NĐ-CP và chỉ tiến 
hành đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các khu vực đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
phê duyệt kế hoạch đấu giá.

Mặc dù chính sách về đấu giá quyền khai thác khoáng sản được ban hành từ năm 2012 nhưng 
do thiếu đồng bộ và chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật nên công tác đấu giá quyền 
khai thác khoáng sản gần như không thể triển khai sau 5 - 6 năm kể từ ngày Luật khoáng sản có 
hiệu lực. Năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản 5 khu mỏ nhưng do không đáp ứng được số lượng tổ chức tham gia đấu giá cùng quy 
định về vốn chủ sở hữu (quy định bằng 50% giá trị của mỏ) nên việc đấu giá chưa thực hiện được. 
Để khắc phục những bất cập này, Nghị định 158/2016/NĐ-CP được ban hành thay thế Nghị định 
15/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khoáng sản, trong đó đã điều chỉnh số 
lượng tổ chức tham gia đấu giá tối thiểu từ 3 tổ chức xuống còn 2 tổ chức và quy định vốn chủ sở 
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hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và 
Luật Ngân sách Nhà nước.

Về cơ bản, quy định pháp luật về phí bảo vệ môi trường là hợp lý. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất 
cập phát sinh trong quá trình triển khai quy định về phân chia nguồn thu từ phí bảo vệ môi trường 
giữa các cấp chính quyền địa phương (tỉnh/huyện/xã). Mặc dù quy định khoản thu phí bảo vệ môi 
trường đối với khai thác khoáng sản là khoản thu 100% ngân sách địa phương được sử dụng để chi 
cho các hoạt động bảo vệ môi trường tại nơi có khai thác khoáng sản, song do không quy định rõ 
địa phương cấp nào được giữ và trong những cấp đó thì tỷ lệ cụ thể mỗi cấp là bao nhiêu nên quá 
trình tổ chức thực hiện gây nhiều tranh cãi, nhiều thôn, xã có hoạt động khai thác khoáng sản được 
phân bổ nguồn thu từ phí bảo vệ môi trường thấp hơn những thôn, xã không có hoặc có ít hoạt 
động khai thác, thậm chí dẫn đến khả năng chi sai mục đích của phí bảo vệ môi trường hoặc chi 
không đúng nơi cần chi như phân tích ở mục 4 của Báo cáo. Thực trạng thực hiện quy 

định về tài chính trong lĩnh 
vực khoáng sản
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Thực trạng quản lý thuế tài nguyên

Từ năm 2017, Việt Nam chính thức áp dụng phương thức người nộp thuế tự khai, tự nộp thuế 
và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu kê khai. Theo cơ chế này, người nộp thuế căn 
cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ khai thuế cùng những quy định pháp luật liên quan để 
xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế vào ngân sách Nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về tính trung thực, chính xác của việc kê khai. Với việc áp dụng cơ chế tự khai, tự nộp, cơ quan thuế 
không can thiệp trực tiếp vào việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế mà chỉ tập trung 
nguồn lực cho công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn để người nộp thuế có đủ năng lực thực hiện 
nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đồng thời tiến hành hậu kiểm và tăng cường giám sát, kiểm 
tra để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Quản lý thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác khoáng sản cũng được đặt ra trong tổng 
thể hoạt động quản lý các khoản thu đối với khai thác khoáng sản. Ở địa phương, quy chế phối hợp 
trong công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản được quy 
định khá rõ với sự tham gia của các cơ quan bao gồm Sở Tài chính, Cơ quan Thuế, Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế, 
Thanh tra, Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ủy ban 
nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan đến hoạt động quản lý khai thác, 
mua bán, vận chuyển và sử dụng tài nguyên khoáng sản.

Với cơ chế và cách thức quản lý thuế tài nguyên như trên, kết quả thu ngân sách từ thuế tài 
nguyên (không có cơ sở dữ liệu tách riêng thuế tài nguyên từ hoạt động khai thác khoáng sản và 
các loại tài nguyên khác) trong giai đoạn từ 2010 - 2020 thể hiện ở biểu đồ sau:

4.1

 Biểu đồ 4.1: Số thu thuế tài nguyên giai đoạn 2010 - 2020 
(tỷ đồng)
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(Nguồn: Trích xuất số liệu do Vụ tổng hợp dự toán, Tổng cục Thuế cung cấp)

Biểu đồ trên cho thấy trong giai đoạn từ 2010 - 2020, số thu thuế tài nguyên có xu hướng tăng 
khá đều, trừ năm 2020 giảm nhẹ so với năm 2019, chủ yếu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Số 
thu thuế tài nguyên năm 2020 đạt 21.245 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với năm 2010 (4.215 tỷ đồng). 
Tuy nhiên, số liệu thu thuế tài nguyên và các khoản thu khác của Bộ Tài chính lại chỉ ra rằng trung 
bình số thu từ thuế tài nguyên giai đoạn 2010 – 2020, bao gồm cả dầu thô, chiếm tỷ trọng tương 
đối nhỏ (3,9%) trong tổng thu ngân sách Nhà nước và chỉ chiếm 0,94% GDP. Riêng giai đoạn từ 
2015 - 2017, tỷ trọng thu từ thuế tài nguyên rất thấp, chỉ chiếm 2,4% - 2,9% ngân sách Nhà nước 
dù xét về tổng thể thuế suất thì thuế suất thuế tài nguyên của Việt Nam thuộc nhóm khá cao so với 
các nước. Do đó, tỷ trọng thu từ thuế tài nguyên so với tổng thu ngân sách được nhận định chưa 
tương xứng mà nguyên nhân chủ yếu là do cách thức quản lý thuế tài nguyên còn nhiều kẽ hở dẫn 
đến nguy cơ thất thu thuế, cụ thể:

 Nộp thuế được thực hiện theo cơ chế tự khai, tự nộp và được tính toán dựa trên sản lượng do 
doanh nghiệp tự khai báo. Theo đó, người nộp thuế có khả năng kê khai không đầy đủ sản 
lượng thực tế khai thác, kê khai không đúng chủng loại, hàm lượng tài nguyên khai thác; cơ 
quan thuế không đủ nguồn lực và khả năng xác định đúng sản lượng thực tế khai thác, đúng 
chủng loại, hàm lượng tài nguyên khai thác; 

 Cơ chế phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý tài nguyên môi trường chưa đủ chặt chẽ. 
Việc phối hợp xác định sản lượng tài nguyên tính thuế được quy định tại Khoản 5 Điều 5 Thông 
tư 152/2015/TT-BTC, song chưa nêu rõ cách thức phối hợp kiểm tra thực địa tại khai trường, 
đồng thời chưa nêu rõ trình tự thủ tục để cơ quan tài nguyên môi trường thực hiện các biện 
pháp nghiệp vụ nhằm xác định sản lượng khai thác thực tế của doanh nghiệp khai khoáng. Mặt 
khác, hiện chưa có cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước để xác định trách nhiệm 
chủ trì, phối hợp cũng như trách nhiệm của người đứng đầu đối với quản lý thuế tài nguyên nói 
riêng và quản lý hoạt động khai thác tài nguyên nói chung;

 Hoạt động khai thác và xuất khẩu tài nguyên lậu diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương, thậm 
chí không loại trừ khả năng tham nhũng ở một số địa phương vì thực tế cho thấy nhiều vụ việc 
chỉ bị phát hiện và xử lý khi báo chí vào cuộc; không ít phản ánh của người dân trong nhiều 
trường hợp còn không được xử lý.

Thực trạng thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

Năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định 203/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức 
thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tuy nhiên, do giai đoạn đầu triển khai có nhiều vướng 
mắc nên năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định 67/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 203. 
Sau 7 năm thực hiện thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, số thu ngân sách Nhà nước từ khoản 
kinh phí này được thể hiện ở biểu đồ 4.2 dưới đây
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Biểu đồ trên cho thấy số thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong 7 năm qua có xu hướng 
tăng dù không đồng đều về tốc độ, trong đó, riêng năm 2017 và 2020 giảm nhẹ so với năm trước. 
Tuy vậy, nếu so số thu năm 2014 với năm 2020 thì mức độ tăng khá cao, năm 2020 đạt 6.063 tỷ 
đồng, gấp gần 5 lần năm 2014 (1.278 tỷ đồng). Mặc dù số thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 
tăng khá nhiều thời gian qua, song thực tiễn quản lý cho thấy khoản thu này chưa đạt như kỳ vọng, 
chưa tương xứng với giá trị khoáng sản được khai thác, phần nào làm lãng phí nguồn lực tài nguyên 
thiên nhiên. Bên cạnh các nguyên nhân về quy định pháp luật như đã nêu ở mục 3 thì trong quản 
lý thu còn gặp phải một vướng mắc, bất cập, đó là: tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bị nợ đọng, 
không nộp đúng thời hạn khá nhiều, cả về số lượng doanh nghiệp nợ và số tiền nợ. 

Theo Lê Ái Thụ và cộng sự (2021), một số chủ mỏ trước đây khi làm thủ tục xin cấp phép mỏ, 
do chưa hiểu rõ quy định liên quan đến tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nên không nhận 
thức được việc thăm dò và xin cấp phép trữ lượng, công suất khai thác lớn đồng nghĩa với việc 
phải nộp tăng tiền cấp quyền, do vậy nhiều đơn vị vẫn nợ đọng hoặc nộp chưa đủ, nộp chậm tiền 
cấp quyền khai thác khoáng sản. Một số doanh nghiệp khó khăn về vốn nên chậm nộp hoặc mới 
nộp được một phần tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hoặc xin phép điều chỉnh giấy phép khai 
thác khoáng sản, cắt giảm trữ lượng khai thác để giảm tiền cấp quyền khai thác phải nộp; nhiều 
doanh nghiệp không đủ khả năng nộp tiền đã đề nghị trả lại giấy phép khai thác (Lê Ái Thụ, Lê 
Văn Thành, 2021).

Đối với việc cấp quyền khai thác khoáng sản thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản, 
trải qua gần 10 năm thực hiện, kết quả thực hiện đấu giá cũng chưa đạt như kỳ vọng: tỷ lệ số lượng 
giấy phép hoạt động khoáng sản thông qua đấu giá trên số lượng giấy phép không thông qua đấu 
giá là rất nhỏ (số lượng giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chỉ chiếm 3/536 và do 
UBND tỉnh cấp chỉ chiếm 220/3.925). Tính đến năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các 
địa phương đã phê duyệt kế hoạch đấu giá 582 khu vực khoáng sản, trong đó đấu giá thành công 
304 khu vực với tổng giá trị thông qua đấu giá ước đạt 858 tỷ đồng (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
2019), thấp hơn nhiều so với số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thu được hàng năm (từ 4000 – 
4500 tỷ đồng). Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu Lê Ái Thụ và các cộng sự (2021) tại hai tỉnh 
Yên Bái và Quảng Trị cũng cho thấy trung bình giá trị trúng đấu giá tăng không đáng kể so với giá 
khởi điểm chỉ từ 0,4 - 0,8%, trong khi chu trình thực hiện đấu giá mất nhiều thời gian và kinh phí.
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Biểu đồ 4.2: Số thu tiền cấp quyền KTKS và khai thác tài nguyên nước giai đoạn 2014 - 2020 
(tỷ đồng)

(Nguồn: Trích xuất số liệu do Vụ tổng hợp dự toán, Tổng cục Thuế cung cấp)

Thực trạng quản lý thuế bảo vệ môi trường

Như đã nêu trong mục 3, trong số các mặt hàng chịu thuế bảo vệ môi trường thì nhóm khoáng 
sản chỉ có duy nhất mặt hàng than. Tuy nhiên, đáng tiếc là cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý thu 
không tách riêng số thu thuế bảo vệ môi trường đối với than và các mặt hàng khác. Do vậy, nhận 
định về quản lý thuế bảo vệ môi trường trong nghiên cứu này được trình bày trên cơ sở nhận định 
của các cơ quan nhà nước có liên quan, các chuyên gia và quan sát thực tế của nhóm nghiên cứu. 
Nhìn chung, việc quản lý thu thuế bảo vệ môi trường đối với than thời gian qua khá tốt, đặc biệt là 
than được khai thác bởi Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam. Tuy nhiên, tình trạng khai thác 
than lậu vẫn được ghi nhận tại một số địa phương dẫn đến thất thu ngân sách Nhà nước, trong đó 
tình trạng thất thu thuế bảo vệ môi trường đối với than luôn gắn với thất thu thuế tài nguyên, tiền 
cấp quyền khai thác khoáng sản của hoạt động khai thác than. Thực trạng và nguyên nhân của tình 
trạng này đã được phân tích kỹ trong mục 4.1 của Báo cáo.

Thực trạng quản lý phí bảo vệ môi trường 

Trên cơ sở quy định pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, các cơ 
quan quản lý thu theo quy định pháp luật đã triển khai thực hiện nghiêm túc bằng nhiều biện pháp 
đồng bộ, từ tuyên truyền chính sách, pháp luật đến tiếp nhận, xử lý hồ sơ cũng như hoạt động 
thanh, kiểm tra và đôn đốc thu nộp. Đây là khoản thu thuộc 100% ngân sách địa phương nên vai 
trò quản lý thu của các địa phương rất quan trọng. Kết quả thu phí bảo vệ môi trường đối với khai 
thác khoáng sản trong giai đoạn 2015 - 2020 thể hiện ở Biểu đồ 4.3 dưới đây.
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 Biểu đồ 4.3: Phí BVMT khai thác khoáng sản giai đoạn 2015 - 2020
(tỷ đồng)

(Nguồn: Trích xuất số liệu do Vụ tổng hợp dự toán, Tổng cục Thuế cung cấp)
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Theo biểu đồ trên, ngoại trừ năm 2020 có số thu phí bảo vệ môi trường từ khai thác khoáng sản 
giảm so với năm 2019, còn lại đều có xu hướng tăng nhẹ, từ 2.518 tỷ đồng năm 2015 tăng lên 3.748 
tỷ đồng năm 2019 và giảm nhẹ xuống 3.559 tỷ đồng năm 2020.

Thực tiễn quản lý thu phí bảo vệ môi trường của các địa phương cho thấy mặc dù công tác quản 
lý thu đã khá tốt, song vẫn còn một số hạn chế trong công tác quản lý. Cụ thể:

 Vẫn còn tình trạng kê khai, không trung thực sản lượng khai thác hoặc khai thác lậu để trốn  
nộp phí bảo vệ môi trường. Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Quảng Trị, các hạn chế chủ yếu 
trong quản lý thu phí bảo vệ môi trường là: các công ty khai thác khoáng sản nộp thuế phí bảo 
vệ môi trường chưa thực sự đúng với sản lượng, do kiểm soát thiếu chặt chẽ; chính quyền địa 
phương và các cơ quan chức năng chưa ngăn chặn được hiện tượng cá nhân khai thác đất, đá, 
cát, sỏi lậu trên các sông và các mỏ lộ thiên làm ảnh hưởng đến các đơn vị được cấp phép khai 
thác khoáng sản;

 Tình trạng nợ phí bảo vệ môi trường cũng diễn ra khá phổ biến ở một số địa phương trong cả 
nước;

 Việc phân bổ tỷ lệ phí bảo vệ môi trường giữa các cấp chính quyền địa phương chưa hợp lý, đơn 
cử tại Hà Giang, tỉnh đang giữ 40% tổng thu từ phí bảo vệ môi trường, chỉ phân bổ cho cấp 
huyện và xã 60%. Tuy nhiên, theo Nghị định 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối 
với khai thác khoáng sản, khoản thu này phải chi cho địa phương nơi trực tiếp chịu ảnh hưởng 
của hoạt động khai thác khoáng sản. Thực tiễn hoạt động khai thác khoáng sản tại địa phương 
cho thấy xã và huyện vốn là nơi chịu nhiều ảnh hưởng từ hoạt động khai thác khoáng sản và hầu 
như không tác động đến các huyện khác trong tỉnh, vì vậy, việc để lại ngân sách tỉnh 40% nguồn 
thu từ phí bảo vệ môi trường là chưa hợp lý (Lê Xuân Trường, 2018);

 Một phần không nhỏ phí bảo vệ môi trường phân cấp cho địa phương để khắc phục ô nhiễm 
môi trường, cải tạo cảnh quan, môi trường sinh thái… nhưng lại chi sai mục đích, chẳng hạn 
tại xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, Hà Giang, ngân sách cho bảo vệ môi trường được sử dụng để 
xây nhà văn hóa đa năng và sửa chữa trường học (Lê Xuân Trường, 2018).

Kinh nghiệm thế giới 
về chính sách tài chính 

khoáng sản và bài học cho 
Việt Nam

5.

24 25Trung tâm Con người và Thiên nhiênTrung tâm Con người và Thiên nhiên



Kinh nghiệm một số quốc gia về chính sách tài 
chính khoáng sản

Về các khoản thu đối với khoáng sản

Một số quốc gia không thu thuế tài nguyên thì thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản dựa vào 
giá trị tự nhiên của tài nguyên khoáng sản (Royalty) với cách tính tương tự như thuế tài nguyên 
của Việt Nam. Một số quốc gia vừa thu thuế tài nguyên vừa thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản. Bên cạnh đó, tùy theo từng quốc gia mà có thể đánh thuế bảo vệ môi trường đối với một số sản 
phẩm từ hoạt động khai thác khoáng sản. 

Bảng tổng hợp dưới đây sẽ cung cấp góc nhìn tổng quát về sự tương đồng và khác biệt trong 
chính sách thuế tài nguyên và khoản thu gần với thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác 
khoáng sản của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới  (Lê Xuân Trường và cộng sự, 2019).

Bảng 5.1 cho thấy sự khác nhau giữa các quốc gia trong việc thu thuế tài nguyên và/hoặc thu 
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Royalty), có những quốc gia áp dụng thu cả tiền cấp quyền 
khai thác khoáng sản và thuế tài nguyên. Một nghiên cứu khác ở các nước châu Mỹ-La tinh theo 
(Pablo Heidrich, 2013) cho thấy gần như tất cả các quốc gia đều thu tiền cấp quyền khai thác 
khoáng, cụ thể:

Theo nghiên cứu của Rob Hogarth, trừ Thái Lan, các nước ở khu vực Đông Nam Á đều thu tiền 
cấp quyền với các mức khác nhau: Campuchia từ 3% - 5%; Indonesia từ 2% - 5%; Lào từ 2% - 5%; 
Myamar từ 3% - 5%; Philippines từ 1% - 8% (Rob Hogarth, 2000). Một nghiên cứu khác cũng 
cho thấy thu tiền cấp quyền đối với khai thác dầu thô ở các nước xuất khẩu dầu mỏ ở mức khá cao 
là 20% (Bede O.N Nwete, 2012). Ngoài ra, nhiều quốc gia trên thế giới cũng thu phí bảo vệ môi 
trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, một số thì thu thuế bảo vệ môi trường đối với các 
mặt hàng có nguồn gốc từ khai thác khoáng sản như: than, dầu thô, khí thiên nhiên…

5.1

Bảng 5.1: So sánh thuế tài nguyên và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản một số quốc gia trên 
thế giới (2013)

Bảng 5.2: Mức thu cấp quyền khai thác khoáng sản của một số nước châu Mỹ Latinh (2013)

Quốc gia Thu cấp quyền (Royalty) Thuế tài nguyên
Việt Nam Từ 1% - 5% của giá tính thuế tài nguyên và trữ 

lượng khai thác.
Thuế suất từ 1% - 40% tùy theo loại tài 
nguyên, điều kiện khai thác…

Argentina Các tỉnh có thu tiền cấp quyền, mức thu do địa 
phương quyết định.

Australia Tính theo tỷ lệ % sản lượng khai thác hoặc giá 
trị tài nguyên khai thác thực hiện.

Canada Không thu tiền cấp quyền.
Trung Quốc Có thu tiền cấp quyền, mức thu tính trên diện 

tích khai thác hàng năm.
Có đánh thuế tài nguyên.

Colombia Từ 4% - 6%
Đức Đánh thuế năng lượng.
Ấn Độ Thuế suất từ 0,2% - 20%, tùy theo loại 

khoáng sản.
Kazakkstan Mức thu từ 5% - 19%, tùy theo loại khoáng sản. 

Riêng dầu thô và khí thiên nhiên, mức thu từ 
5% - 18% tùy theo sản lượng khai thác bình 
quân ngày.

Từ năm 2008 về trước có thu thuế tài 
nguyên nhưng không thu cấp quyền.

Peru Từ 1 – 3% tính trên giá trị của khoáng sản khai 
thác (theo giá thị trường thế giới).

Không thu.

Nga Thu một lần hoặc thu hàng năm theo khối 
lượng tầng đất sử dụng để khai thác tài nguyên

Thuế tài nguyên từ 3,8% - 8%, tùy thuộc vào 
loại tài nguyên tính trên giá tài nguyên khai 
thác.

Anh Thu tiền cấp phép khai thác khoáng sản. Thuế năng lượng với mức thuế suất tùy theo 
loại dầu mỏ khai thác.
Thuế đánh vào hoạt động khai thác đất, đá 
với mức thu 1,6 bảng/tấn.

(Nguồn: Bede O.N Nwete, 2012: Mineral and Petroleum taxation: How can tax allowances promote investment in the 
Nigerian petroleum industry). Phần bỏ trống trong bảng do nhóm nghiên cứu không có đủ thông tin đáng tin cậy để so sánh.

Nước Loại khoáng sản Mức thu cấp quyền

Argentina Tất cả các loại khoáng sản 1% - 3%

Bolivia

Vàng 4% - 7%

Bạc 3% - 6%

Chì, thiếc, đồng 1% - 5%

Brazil

Nhôm 3%

Đồng, sắt 2%

Vàng 1%

Khoáng sản khác 2%

Chi Lê Tất cả các loại khoáng sản 0,5% - 5%

Colombia

Than 10% - 12%

Nikel 12%

Đồng và sắt 5%

Vàng và bạc 4% - 6%

Khoáng sản khác 5%

Ecuador Tất cả các loại khoáng sản 5%

Peru Tất cả các loại khoáng sản 1% - 3%

Venezuela Tất cả các loại khoáng sản 3% - 4%

(Nguồn: Pablo Heidrich, 2013: Tax regimes on Mining in Latin America)
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Về đối tượng chịu thuế tài nguyên

Ở các quốc gia khác nhau, đối tượng tài nguyên chịu thuế có sự khác biệt. Tuy nhiên, các nhóm 
tài nguyên phổ biến được nhiều nước áp dụng thu thuế tài nguyên bao gồm: khoáng sản kim loại 
(các loại kim loại, quặng…); khoáng sản phi kim loại (than đá, đá xây dựng, đá quý…); dầu thô, khí 
thiên nhiên; sản phẩm rừng tự nhiên; nước thiên nhiên. Nhóm tài nguyên chịu thuế nhiều nhất là 
tài nguyên không tái tạo như dầu thô, khí thiên nhiên, các loại quặng và khoáng sản.

Về phương pháp xác định khoản thu

Dựa trên các căn cứ tính thuế khác nhau, các quốc gia trên thế giới hiện áp dụng ba phương 
pháp đánh thuế tài nguyên chủ yếu: (i) Dựa vào sản lượng tài nguyên khai thác; (ii) Dựa vào giá trị 
tài nguyên và (iii) Dựa vào lợi nhuận từ việc khai thác tài nguyên. Sự khác nhau giữa các phương 
pháp tính thuế cho thấy việc so sánh mức thuế suất giữa các quốc gia mang tính chất tương đối, cần 
được phân tích gắn với cơ sở/căn cứ tính thuế.

Phương pháp dựa vào sản lượng: Phương pháp này áp mức thu tuyệt đối trên mỗi đơn vị tài 
nguyên khai thác (tính theo trọng lượng hoặc thể tích). Mức thu có thể đồng nhất hoặc lũy tiến 
theo quy mô khai thác, chẳng hạn khai thác càng nhiều thì mức thu trên mỗi đơn vị tài nguyên 
càng lớn. Thuế tuyệt đối thường được áp dụng đối với các loại tài nguyên có đặc tính là có khối 
lượng khai thác lớn nhưng giá trị thương mại cho mỗi đơn vị tài nguyên không cao như: than đá, 
khoáng sản kim loại và đá xây dựng. Một số nước áp dụng phương pháp này gồm Trung Quốc, 
Indonesia, Philippines (PWC, 2012).

Phương pháp dựa vào giá trị tài nguyên: Cơ sở tính thuế theo phương pháp này là giá trị của tài 
nguyên khai thác và thuế suất (tỷ lệ %). Các quốc gia có cách thức xác định giá trị tài nguyên làm 
cơ sở tính thuế và quy định thuế suất khác nhau. Đây là phương pháp được nhiều quốc gia áp dụng, 
nhất là các nước đang phát triển, trong đó có phần lớn các quốc gia châu Phi, các quốc gia châu Á 
như Việt Nam, Myanmar, Mông Cổ, Philippines và các quốc gia châu Mỹ La-tinh như Venezuela, 
Bolivia, Chile, Peru (PWC, 2012). 

Phương pháp dựa vào lợi nhuận: Theo phương pháp này, số thuế tài nguyên được xác định dựa 
trên mức lợi nhuận hoặc thu nhập ròng của doanh nghiệp. Các quốc gia áp dụng phương pháp này 
chủ yếu là các nước phát triển như Canada, một số tiểu bang của Australia và Mỹ trong khi hầu như 
không có quốc gia đang phát triển nào áp dụng. Mức thuế tài nguyên dựa trên lợi nhuận thường 
khá cao. Một số tiểu bang của Canada thu thuế tài nguyên ở mức thuế suất 14%, Úc là 18% (PWC, 
2012). 

Tại các quốc gia, phương pháp đánh thuế và thuế suất tài nguyên khác nhau do tùy thuộc quan 
điểm của mỗi quốc gia về định hướng phát triển ngành công nghiệp khai khoáng và tầm quan 
trọng của từng loại tài nguyên. Trong ba phương pháp nêu trên, thu thuế dựa vào lợi nhuận có 
nhiều ưu điểm đóng góp được nhiều hơn cho ngân sách, song rất phức tạp trong quản lý, vì vậy, chỉ 
được một số nước phát triển áp dụng. 

Các nước đang phát triển hiện dựa chủ yếu vào hai phương pháp truyền thống, thu theo mức 
tuyệt đối hoặc dựa vào giá trị tài nguyên khai thác. Một số quốc gia áp dụng đồng thời cả hai 
phương pháp này như Philippines, Indonesia, Trung Quốc. Philippines thu thuế dựa vào giá trị 
tài nguyên là chủ yếu, chỉ áp dụng phương pháp thu theo mức tuyệt đối đối với than đá. Trong khi 
đó, Indonesiatiếp cận ngược lại, chủ yếu áp dụng mức thuế tuyệt đối, chỉ áp dụng thuế suất dựa 
trên giá trị đối với than đá và vàng. Tương tự, Trung Quốc chỉ áp dụng phương pháp thu theo tỷ 

lệ phần trăm dựa trên giá trị đối với dầu mỏ và khí trong khi các loại tài nguyên khác áp dụng mức 
thu tuyệt đối (PWC, 2012).

Bài học về chính sách tài chính đối với hoạt động 
khoáng sản ở Việt Nam 

Một là, khi hoàn thiện chính sách tài chính khoáng sản, cần đặc biệt chú ý đến mục tiêu phát 
triển kinh tế bền vững. Chính sách tài chính khoáng sản phải góp phần thúc đẩy khai thác, sử dụng 
hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu phát thải cũng như các tác động tiêu cực cho 
môi trường.

Hai là, chính sách tài chính khoáng sản cần được coi là công cụ tài chính quan trọng nhằm 
quản lý hiệu quả khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản của quốc gia, thể hiện vai trò của 
Nhà nước đối với tài nguyên quốc gia và thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động 
khoáng sản. Trong quá trình xây dựng, sửa đổi chính sách, cần căn cứ vào các điều kiện cụ thể về 
điều kiện tự nhiên, sự phong phú và trữ lượng khoáng sản, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 
những giai đoạn lịch sử nhất định để xác định các khoản thuế phù hợp đối với hoạt động khai thác 
khoáng sản.

Ba là, do nguồn tài nguyên thiên nhiên được phân bố không đồng đều nên thu ngân sách từ 
thuế tài nguyên của các quốc gia rất khác nhau. Mặt khác, thu thuế tài nguyên cao hay thấp còn 
phụ thuộc nhiều vào tổng thể hệ thống chính sách thu ngân sách đối với hoạt động khai thác tài 
nguyên, ví dụ có quốc gia khuyến khích qua chính sách thuế thu nhập là chủ yếu nên mức thuế tài 
nguyên có thể thấp hơn dẫn đến số thu từ thuế tài nguyên nói riêng và thu ngân sách từ tài nguyên 
cũng thấp hơn. Điều này cho thấy việc hoàn thiện chính sách thuế đối với hoạt động khai thác 
khoáng sản và xác định các khoản thuế, mức thuế của Việt Nam cần xem xét tổng thể các khoản 
thu liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản hiện có.

Bốn là, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia vừa thu thuế tài nguyên vừa thu tiền cấp quyền 
khai thác khoáng sản. Tuy có một số ý kiến đề nghị bỏ khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản khi đã thực hiện thu thuế tài nguyên, song từ kinh nghiệm quốc tế cho thấy không nhất thiết 
phải bỏ khoản thu này vì nếu vậy sẽ tạo áp lực tăng thuế suất thuế tài nguyên. Vấn đề cần làm là rà 
soát kỹ gánh nặng thuế đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản một cách tổng thể và điều chỉnh 
mức thu cho phù hợp.

5.2
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Về thuế tài nguyên

Bổ sung giải thích thuật ngữ trong Luật

Việc bổ sung giải thích thuật ngữ trong Luật Thuế tài nguyên là điều cần thiết để thống nhất 
cách hiểu cụ thể của từng thuật ngữ. Đối với những thuật ngữ đã được quy định của luật chuyên 
ngành, cần quy định rõ là thuật ngữ đó được hiểu theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Việc 
bổ sung này sẽ đảm bảo tính minh bạch của luật và tạo điều kiện cho việc thực hiện nhất quán, 
tránh bất đồng trong diễn giải giữa cơ quan thuế và người nộp thuế.

Điều chỉnh quy định đối với người nộp thuế là tổ chức cá nhân khai thác nhỏ lẻ

Cần xem xét sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Luật Thuế tài nguyên theo hướng “Người nộp thuế 
tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên được cấp phép theo quy định của pháp luật về tài 
nguyên” và bỏ điểm c Khoản 2 Điều 3 của Luật. 

Quy định sản lượng tính thuế dựa trên tài nguyên nguyên khai thực tế khai thác

Trước tiên, cần bổ sung cụm từ “nguyên khai” vào sau từ “tài nguyên” để phản ánh đúng bản 
chất của việc đánh thuế tài nguyên. Đây sẽ là căn cứ cho việc quy định sản lượng tài nguyên tính 
thuế trong những trường hợp đặc thù trong khi vẫn đảm bảo tính phù hợp với bản chất của việc 
đánh thuế tài nguyên. Bên cạnh đó, cần quy định về cam kết sản lượng tối thiểu khai thác làm căn 
cứ tính thuế tài nguyên tại thời điểm cấp phép khai thác tài nguyên. Dựa trên sản lượng cam kết 
tối thiểu, hàng năm, đơn vị khai thác khoáng sản đặt cọc một khoản tiền thuế tài nguyên theo tỷ lệ 
tài nguyên thực tế khai thác để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ về thuế cho đến khi đóng cửa mỏ. Sản 
lượng cam kết được điều chỉnh khi có chênh lệch giữa sản lượng thực tế khai thác với sản lượng 
thăm dò dựa trên đánh giá của cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên môi trường, từ đó, điều chỉnh 
sản lượng tối thiểu cam kết khai thác và tiền đặt cọc ở những năm tiếp theo.

Thống nhất quy định về giá tính thuế tài nguyên

Nên sửa đổi quy định về giá tính thuế tài nguyên tại Luật Thuế tài nguyên để đảm bảo tính 
thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật, phản ánh đúng bản chất của thuế tài nguyên. Giá 
tính thuế tài nguyên nên được quy định là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên nguyên khai. Trong 
trường hợp không xác định được giá bán tài nguyên nguyên khai thì lấy giá bán sản phẩm trừ đi 
các chi phí phát sinh từ khi có tác động đến tài nguyên nguyên khai cho đến khi sản phẩm được 
bán ra. Khi xây dựng khung giá tính thuế tài nguyên, cần tính toán đầy đủ các yếu tố tác động đến 
giá trị tài nguyên như: hàm lượng tất cả các loại quặng, đặc tính luyện kim của quặng, chi phí tinh 
chế quặng… Ngoài ra, các trường hợp đặc thù về giá tính thuế cũng cần được quy định đảm bảo 
nguyên tắc chung này.

Rà soát thuế suất tài nguyên

Cần rà soát thuế suất của tất cả các loại tài nguyên để điều chỉnh tăng, giảm phù hợp vì điều 
này liên quan đến thu tiền cấp quyền, thuế bảo vệ môi trường, phí bảo vệ môi trường đối với khai 

Đề xuất hoàn thiện chính sách 
tài chính đối với khoáng sản 
đến năm 2030, tầm nhìn 2045
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6.2

6.3

6.4

thác khoáng sản. Bên cạnh đó, cần có khảo sát thực tế với số liệu cụ thể về tổng nghĩa vụ thuế và 
các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp liên quan đến khai thác khoáng sản 
và các loại tài nguyên khác cũng như số liệu về lợi nhuận của doanh nghiệp khai khoáng để làm 
căn cứ cho đề xuất thay đổi thuế suất. Việc thay đổi thuế suất một mặt nhằm khuyến khích sử 
dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, mặt khác thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, 
kinh doanh. Thêm điểm đángchú ý là cần nghiên cứu điều chỉnh tăng thuế suất của những loại tài 
nguyên không thể tái tạo so với những loại tài nguyên có thể tái tạo nhằm góp phần thúc đẩy mục 
tiêu tăng trưởng bền vững.

Bổ sung các quy định về tăng cường quản lý thuế

Thứ nhất, cần bổ sung các quy định cụ thể về cơ chế phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan tài 
nguyên môi trường trong xác định sản lượng tài nguyên tính thuế. Cơ chế này cần làm rõ các vấn 
đề về cách thức phối hợp kiểm tra thực địa tại khai trường; trình tự thủ tục để cơ quan tài nguyên 
môi trường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ giúp xác định sản lượng khai thác thực tế của doanh 
nghiệp khai khoáng.

Thứ hai, bổ sung cơ chế phối hợp cụ thể để xác định trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm phối hợp, 
cách thức phối hợp của cơ quan chủ trì và trách nhiệm người đứng đầu có liên quan trong quản lý 
thuế tài nguyên nói riêng và quản lý hoạt động khai thác tài nguyên nói chung.

Thứ ba, cần nghiên cứu cơ chế pháp luật và cơ chế tài chính nhằm tăng cường ứng dụng công 
nghệ hiện đại để giám sát, xác định đúng sản lượng tài nguyên được khai thác. Chẳng hạn, nên 
xem xét triển khai mở rộng sáng kiến của Cục thuế Thanh Hóa trong việc lắp đặt camera giám sát 
tại các mỏ trọng điểm.

Thứ tư, tăng cường vai trò của chính quyền địa phương trong quản lý nguồn thu đối với khai 
thác tài nguyên thông qua xác lập trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong quản lý tài 
nguyên. Địa phương nào để xảy ra khai thác lậu, trốn thuế thì phải làm rõ trách nhiệm và phải xử lý 
kỷ luật người đứng đầu, tùy theo từng trường hợp mà xử lý trách nhiệm liên đới hoặc trách nhiệm 
chính.

Về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Trước tiên, cần giải thích rõ khái niệm cũng như bản chất cụm từ “Tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản”. Bên cạnh đó, cần quy định lại công thức tính tiền cấp quyền phù hợp với quy định tại 
khoản 2 Điều 77 Luật khoáng sản 2010 theo hướng:

 Tham số Q - trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải được tính trên cơ sở trữ 
lượng địa chất đã được thăm dò và nằm trong ranh giới cấp phép khai thác khoáng sản. 

 Tham số G - giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cần quy định là giá tính thuế tài 
nguyên theo quy định của pháp luật về thuế tài nguyên. 

 Tham số K1 - hệ số thu hồi khoáng sản liên quan đến phương pháp khai thác, cần quy định cụ 
thể cho từng mỏ trên cơ sở dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời, 
quy định lại hệ số K1 là hệ số liên quan đến khai thác (điều kiện địa chất mỏ).

 Bổ sung thêm tham số K3 - hệ số thu hồi thành phần có ích vào sản phẩm hàng hóa. Bổ sung này 
nhằm bảo đảm sự phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật khoáng sản năm 2010 (yếu 
tố chất lượng khoáng sản), đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp 
hoạt động khoáng sản.

Ngoài những nội dung trên, cần quy định phương thức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 
mà doanh nghiệp phải nộp hàng năm theo doanh thu cùng với kỳ nộp thuế tài nguyên. 

Về thuế bảo vệ môi trường

Cần nghiên cứu điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với than. Than là một trong những 
sản phẩm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi sử dụng. Tuy nhiên, mức thuế tuyệt đối cho 
than đá hiện nay khá thấp (15.000 đồng/tấn - 30.000 đồng/tấn), thậm chí thấp hơn nhiều so với 
một số nước ở châu Á khác (ví dụ Trung Quốc thu từ 8 - 38 nhân dân tệ/tấn, Philippines thu 10 
peso/tấn) (PWC, 2012). Vì vậy, mức thuế tuyệt đối của than đá cần được điều chỉnh theo hướng 
tăng với mục tiêu giới hạn việc sử dụng nguyên liệu hóa thạch, hạn chế phát thải từ hoạt động sử 
dụng nhiên liệu hóa thạch.

Về phí bảo vệ môi trường

Cần điều chỉnh lại từ ngữ hoặc làm rõ một số nội dung trong Nghị định 164/2016/NĐ-CP để 
tránh việc mỗi địa phương triển khai theo một cách khác nhau, chẳng hạn cụm từ “địa phương” 
trong phần quy định về phân bổ tỷ lệ phí để chi cho hoạt động bảo vệ môi trường được hiểu rất 
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khác nhau bởi địa phương có thể là cấp tỉnh, cấp huyện hoặc cấp xã. Trong khi đó, thực tế bị ảnh 
hưởng trực tiếp nhất bởi hoạt động khai thác khoáng sản là cấp huyện và cấp xã. Vì vậy, phần quy 
định về phân bổ cho “địa phương” nên quy định rõ là phân bổ cho “cấp huyện và cấp xã” – điều này 
không chỉ phù hợp với thực tế chi ngân sách cho bảo vệ môi trường mà còn giúp nâng cao trách 
nhiệm của các cấp chính quyền đối với công tác quản lý thu và sử dụng nguồn thu từ phí bảo vệ môi 
trường  trong khai thác khoáng sản.

Về quản lý thuế và các khoản thu khác đối với 
khoáng sản

Thứ nhất, cần bổ sung rõ hơn quy định về cơ chế phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan tài 
nguyên môi trường trong xác định tài nguyên khai thác. Cơ chế này cần làm rõ thêm các vấn đề 
về cách thức phối hợp kiểm tra thực địa tại khu vực khai thác khoáng sản giữa cơ quan thuế với cơ 
quan tài nguyên môi trường; trình tự thủ tục để cơ quan tài nguyên môi trường thực hiện các biện 
pháp nghiệp vụ để xác định sản lượng khai thác thực tế của doanh nghiệp khai khoáng.

Thứ hai, bổ sung cơ chế phối hợp cụ thể để xác định trách nhiệm của các cơ quan có liên quan 
trong quản lý hoạt động khai thác tài nguyên; làm rõ trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm phối hợp, 
cách thức phối hợp trong những trường hợp cụ thể, trách nhiệm của người đứng đầu…

Thứ ba, cần quy định nghiêm việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường khi xem xét 
cấp phép các dự án khai thác khoáng sản; xem xét một cách đầy đủ, toàn diện cả những tác động 
trực tiếp tại nơi khai thác và các tác động khác tuy không trực tiếp tại nơi khai thác nhưng ảnh 
hưởng trực tiếp bởi hoạt động khai thác khoáng sản, chẳng hạn như tác động môi trường của hoạt 
động chuyên chở khoáng sản…

Thứ tư, cần quản lý sử dụng hiệu quả phí bảo vệ môi trường theo đúng quy định tại NĐ 
164/2016/NĐ-CP.

Về việc rà soát các quy định pháp luật về tài chính 
trong lĩnh vực khoáng sản

Các cấp quản lý Nhà nước cần rà soát lại và đồng bộ hóa, chấm dứt tình trạng chồng chéo, mâu 
thuẫn các quy định pháp luật về tài chính trong lĩnh vực khoáng sản, cả về ngân sách nhà nước, 
thuế tài nguyên, phí và lệ phí đồng thời cân nhắc áp dụng các sáng kiến của quốc tế trong quản trị 
hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

6.5

6.6

Tài liệu tham khảo
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LIÊN MINH KHOÁNG SẢN 

Liên minh Khoáng sản là mạng lưới các tổ chức cùng hoạt động với mục tiêu thúc đẩy quản trị tốt ngành 
khai khoáng theo hướng minh bạch và giảm thiểu các tác động môi trường – xã hội trong lĩnh vực khai thác 
khoáng sản. Các thành viên của Liên minh Khoáng sản bao gồm: Trung tâm Con người và Thiên nhiên (tổ 
chức điều phối), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung tâm Phát triển và Hội nhập, Hội Địa 
chất Kinh tế Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang, Hội nông dân tỉnh Hòa Bình 
và Diễn đàn các Nhà báo Môi trường Việt Nam.

TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên 
nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện 
các giải pháp bền vững và thân thiện môi trường. 
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